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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN TRƯỜNG

Số:    /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn Trường, ngày 18 tháng 5 năm 2023


KẾ HOẠCH 

V/v đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27/01/2023 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN  ISO 9001:2015 năm 2023 và Chương trình đánh giá nội bộ năm 2023 trên địa bàn xã. 


UBND xã ban hành kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích

Nhằm đánh giá thực trạng, tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình áp dụng, những điểm chưa phù hợp hoặc không phù hợp nhằm kịp thời đưa ra hành động khắc phục và cơ hội để cải tiến. 

2. Yêu cầu

Tiến hành đánh giá tại các phòng, bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng hệ thống đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả thiết thực.

 II. NỘI DUNG 

1. Nội dung đánh giá

- Tập trung vào các văn bản và những quy trình đã được phê duyệt trong tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

- Việc nắm bắt của cán bộ, công chức đối với chính sách, mục tiêu, quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng.

- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ và kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục. 

2. Cách thức, thời gian, địa điểm đánh giá

- Cách thức tiến hành: Tổ chức đánh giá tại các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Địa điểm: Tại các bộ phận chuyên môn 

- Thời gian: Dự kiến tổ chức kiểm tra, đánh giá  trong 2 đợt: đợt 1 (đầu tháng 6 năm 2023), đợt 2 đầu tháng 11 năm 2023 (Thời gian, bộ phận, địa điểm đánh giá cụ thể kèm theo). 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 

1. Thành phần đoàn đánh giá nội bộ

Theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND xã về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại UBND xã năm 2023. 

2. Bộ phận được đánh giá gồm
Tài chính – Kế toán, Văn phòng – thống kê, Văn hóa – xã hội, Địa chính - Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp – hộ tịch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng – thống kê 

Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn chuẩn bị các tài liệu để đánh giá; đồng thời chuẩn bị các biểu mẫu theo QT-03/ISO “Quy trình đánh giá nội bộ” phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá. 

2. Các bộ phận chuyên môn  

Chuẩn bị các nội dung và điều kiện liên quan để làm việc với Đoàn đánh giá theo thông báo thời gian kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 của UBND xã Sơn Trường, yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận: 

- Phòng nội vụ huyện;

- Đảng ủy – TT HĐND xã;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ban chỉ đạo ISO xã;

- Các bộ phận liên quan;

- Các thôn;

- Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Đức Thuận


PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

(Kèm theo Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 18/5/2023 của UBND xã)

I. Đợt 1 (đầu tháng 6 năm 2023)

	Thời gian
	Địa điểm đánh giá
	Nội dung đánh giá
	Đoàn đánh giá
	Đại diện bên                                   được đánh giá

	Ngày 08/6/2023 (dự kiến)

	07h30-08h00
	Ban ISO
	Hệ thống Tài liệu ISO; Hồ sơ đánh giá nội bộ; Hồ sơ họp XXLĐ
	Lê Đức Thuận, Trần Thị Nhâm, Cao Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hoa Phượng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đắc Cử
	Cao Thị Ngọc Anh

	08h00-8h30
	Văn phòng Thống kê
	Hồ sơ công việc và TTHC
	
	Cao Thị Ngọc Anh

	8h30– 9h00
	Bộ phận Tư pháp 
	Hồ sơ công việc và TTHC
	
	Nguyễn Thị Ngọc

	9h – 10h
	Bộ phận Văn hóa – xã hội
	Hồ sơ công việc và TTHC
	
	Nguyễn Thị Hoa Phượng

Nguyễn Thị Thanh Huyền

	10h00-11h00
	Bộ phận ĐC-XD-MT
	Hồ sơ công việc và TTHC
	
	Trần Đắc Cử


I. Đợt 1 (tháng 11 năm 2023)

	Thời gian
	Địa điểm đánh giá
	Nội dung đánh giá
	Đoàn đánh giá
	Đại diện bên                                   được đánh giá

	Ngày 08/11/2023 (dự kiến)

	07h30-08h00
	Ban ISO
	Hệ thống Tài liệu ISO; Hồ sơ đánh giá nội bộ; Hồ sơ họp XXLĐ
	Lê Đức Thuận, Trần Thị Nhâm, Cao Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hoa Phượng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đắc Cử
	Cao Thị Ngọc Anh

	08h00-8h30
	Văn phòng Thống kê
	Hồ sơ công việc và TTHC
	
	Cao Thị Ngọc Anh

	8h30– 9h00
	Bộ phận Tư pháp 
	Hồ sơ công việc và TTHC
	
	Nguyễn Thị Ngọc

	9h – 10h
	Bộ phận Văn hóa – xã hội
	Hồ sơ công việc và TTHC
	
	Nguyễn Thị Hoa Phượng

Nguyễn Thị Thanh Huyền

	10h00-11h00
	Bộ phận ĐC-XD-MT
	Hồ sơ công việc và TTHC
	
	Trần Đắc Cử


Ghi chú : diễn giải Nội dung đánh giá :

	4.1
	 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
	7.1
	Các nguồn lực
	8.5
	Sản xuất và cung cấp dịch vụ

	4.2
	 Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
	7.2
	Năng lực 
	8.6
	Thông qua sản phẩm và dịch vụ

	4.3
	 Xác định phạm vi của HTQLCL
	7.3
	Nhận thức
	8.7
	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp

	4.4
	 HTQLCL và các quá trình của hệ thống
	7.4
	Trao đổi thông tin
	9.1
	 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

	5.2
	 Chính sách
	7.5
	Thông tin dạng văn bản
	9.2
	Đánh giá nội bộ

	5.3
	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức
	8.1
	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp
	9.3
	 Xem xét của lãnh đạo

	6.1
	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
	8.2
	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
	10
	Cải tiến

	6.2
	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL
	8.3
	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
	
	

	6.3
	Hoạch định thay đổi
	8.4
	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài
	
	


